
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN   

              HỌC KÌ II                                    LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 1A3 
TUẦN HỌC THỨ 19                                          Từ ngày 20/1/2025 - Đến ngày 24/1 /2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

20/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1   HĐTN   

2 217 T. Việt Bài 1: Tôi là học sinh lớp 1- Tiết 1 MC , BĐD 

3 218 T. Việt Bài 1: Tôi là học sinh lớp 1- Tiết 2 MC , BĐD 

4 54 Toán Bài 21: Số có hai chữ số ( Tiết 1) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

c
h

iề
u

 

1 19 Đ. Đức Bài 16: Học tập, sinh hoạt đúng giờ MC , BĐD 

2  TC T- TV Ôn tập, củng cố kiến thức Bảng phụ 

3  GDTC Bài 14: Ôn tư thế vận động của chân 
 

3 
 

21/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 219 T. Việt Bài 1: Tôi là học sinh lớp 1- Tiết 3 MC , BĐD 

2  Mĩ thuật Bài 1: Chất liệu đất nặn  

3  TA L UNIT 5 Animals  

4 220 T. Việt Bài 1: Tôi là học sinh lớp 1- Tiết 4 MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

c
h

iề
u

 

1  ÂN Hát: Xúc xắc xúc xẻ  

2  ĐSTV Đọc sách thuộc CĐ : Bộ sách lễ Tết quê ..  

3  SN (T)   

4 
 

22/1  

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 221 T.Việt Bài 2: Đôi tai xấu xí - Tiết 1 MC , BĐD 

2 222 T.Việt Bài 2: Đôi tai xấu xí - Tiết 2 MC , BĐD 

3  SN ( K)   

4 55 Toán Bài 21: Số có hai chữ số ( Tiết 2) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

c
h

iề
u

 

1 223 T.Việt Luyện tập thực hành – T1/2 MC , BĐD 

2 53 HĐTN Bài 13: Ăn uống hợp lí MC , BĐD 

3  TC T - TV Ôn tập, củng cố kiến thức Bảng phụ 

5 
 

23/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 224 T.Việt Bài 2: Đôi tai xấu xí - Tiết 3 MC , BĐD 

2 225 T. Việt Bài 2: Đôi tai xấu xí - Tiết 4 MC , BĐD 

3  TA L UNIT 6 Activities  

4 56 Toán Bài 21: Số có hai chữ số ( Tiết 3) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

c
h

iề
u

 

1 37 TNXH Chăm sóc và bảo vệ cây trồng - Tiết 1 MC , BĐD 

2  TC T-TV Ôn tập, củng cố kiến thức Bảng phụ 

3  ÂN TC Ôn hát Hát: Xúc xắc xúc xẻ  

6 
 

24/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  GDTC Bài 14: Ôn tư thế vận động của chân  

2  MT TC Vẽ quả xoài  

3 226 T. Việt Bài 3: Bạn của gió - Tiết 1 MC , BĐD 

4 227 T. Việt Bài 3: Bạn của gió - Tiết 2 MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

c
h

iề
u

 1 228 T. Việt Luyện tập thực hành – T2/2 Bảng phụ 

2 38 TNXH Chăm sóc và bảo vệ cây trồng - Tiết 2 MC , BĐD 

3 

54 HĐTN 

SHL Kể về những thực phẩm em đã sử dụng hàng 

ngày. Phòng tránh TNTT do tai nạn bom mìn, cháy 

nổ 

Phiếu khen 

Kiểm tra nhận xét 

                                Số lượt sử dụng ĐD:   27                                                                                        

Giang Biên, ngày 7  tháng 1 năm 2025 

                                                                            GIÁO VIÊN 

 



TRƯỜNG TH GIANG BIÊN   

              HỌC KÌ II                                    LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 1A3 
TUẦN HỌC THỨ 20                                          Từ ngày 3/2/2025 - Đến ngày 7/2 /2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

3/2 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1   HĐTN   

2 229 T. Việt Bài 4: Giải thưởng tình bạn - Tiết 1 MC , BĐD 

3 230 T. Việt Bài 4: Giải thưởng tình bạn - Tiết 2 MC , BĐD 

4 57 Toán Bài 21: Số có hai chữ số ( Tiết 4) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

c
h

iề
u

 

1 20 Đ. Đức Bài 17: Tự giác học tập MC , BĐD 

2  TC T- TV Ôn tập, củng cố kiến thức Bảng phụ 

3  GDTC Các HĐ vận động phối hợp của cơ thể 
 

3 
 

4/2 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 231 T. Việt Bài 4: Giải thưởng tình bạn - Tiết 3 MC , BĐD 

2  Mĩ thuật Bài 2: Tranh đất nặn  

3  TA L UNIT 6 Activities  

4 232 T. Việt Bài 4: Giải thưởng tình bạn - Tiết 4 MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

c
h

iề
u

 

1  ÂN Ôn tập bài hát: Xúc xắc xúc xẻ  

2  ĐSTV Vẽ theo CĐ Tết và mùa xuân  

3  SN (T)   

4 
 

5/2  

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 233 T.Việt Bài 5: Sinh nhật của voi con - Tiết 1 MC , BĐD 

2 234 T.Việt Bài 5: Sinh nhật của voi con - Tiết 2 MC , BĐD 

3  SN ( K)   

4 58 Toán Bài 21: Số có hai chữ số ( Tiết 5) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

c
h

iề
u

 

1 235 T.Việt Luyện tập thực hành – T1/2 MC , BĐD 

2 56 HĐTN Bài 14: Sử dụng trang phục hằng ngày MC , BĐD 

3  TC T - TV Ôn tập, củng cố kiến thức Bảng phụ 

5 
 

6/2 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 236 T.Việt Bài 5: Sinh nhật của voi con - Tiết 3 MC , BĐD 

2 237 T. Việt Bài 5: Sinh nhật của voi con - Tiết 4 MC , BĐD 

3  TA L UNIT 6 Activities  

4 59 Toán Bài 21: Số có hai chữ số ( Tiết 6) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

c
h

iề
u

 

1 39 TNXH Bài 17: Con vật quanh em - Tiết 1 MC , BĐD 

2  TC T-TV Ôn tập, củng cố kiến thức Bảng phụ 

3  ÂN TC Ôn hát Hát: Xúc xắc xúc xẻ  

6 
 

7/2 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  GDTC Các HĐ vận động phối hợp của cơ thể  

2  MT TC   

3 238 T. Việt Ôn tập - Tiết 1 MC , BĐD 

4 239 T. Việt Ôn tập - Tiết 2 MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

c
h

iề
u

 

1 240 T. Việt Luyện tập thực hành – T2/2 Bảng phụ 

2 40 TNXH Bài 17: Con vật quanh em - Tiết 2 MC , BĐD 

   3 
57 HĐTN 

Chia sẻ việc sử dụng trang phục ... PT TNTT do 

ngạt và tắc đường thở 
Phiếu khen 

Kiểm tra nhận xét 

                                Số lượt sử dụng ĐD:   27                                                                                        

Giang Biên, ngày 7  tháng 1 năm 2025 

                                                                            GIÁO VIÊN 

 


